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Số: 615/TTr-HCGC  
 

Bến Tre, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam” 

 
Kính gửi: Hội Cựu giáo chức Việt Nam 

    

Căn cứ vào Quy chế số 63/CGC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hội Cựu 
giáo chức Việt Nam về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng 
và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam”;  

Căn cứ vào Tờ trình của các Hội Cựu giáo chức huyện: Bình Đại, Chợ 
Lách (xã Vĩnh Thành), Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Ba Tri về việc đề nghị xét 
tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức 
Việt Nam” năm 2021; 

Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre kính trình Trung ương 
Hội Cựu giáo chức Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng 
và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam” năm 2021 cho 526 cá nhân có nhiều 
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội vững mạnh (đính kèm danh 
sách và thành tích tóm tắt của 526 cá nhân). 

Kinh phí Kỷ niệm chương: 50.000 đồng x  526 người = 26.300.000 đồng 
(Hai mươi sáu triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Hội Cựu giáo chức tỉnh sẽ hoàn 
trả sau khi có quyết định và Kỷ niệm chương của Trung ương Hội. 

Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre kính mong sớm nhận được sự chấp thuận 
của Trung ương Hội để các cấp Hội trong tỉnh Bến Tre tổ chức trao tặng cho hội 
viên trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống Hội Cựu Giáo chức Việt Nam 
(03/7/2021) sắp tới./.  

Nơi nhận: 
- Hội CGC VN (để trình); 
- Thường trực Tỉnh hội (để biết); 
- Các Huyện, Thành Hội (để biết); 
- Chi hội trực thuộc (để biết); 
- Lưu VT.   

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

   
 
 
 

Phạm Nghi Tiện 
 



 

HỘI CỰU GIÁO CHỨC 
TỈNH  BẾN TRE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 
             Bến Tre, ngày 15 tháng  6  năm 2021 

 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu Giáo chức Việt Nam” năm 2021  
(Kèm theo Tờ trình số 615/TTr-HCGC, ngày 15 tháng 6 năm 2021của  

Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện/ 
Thành phố 

Số năm 
tham gia 
công tác 

Hội CGC 

Thành tích 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Bà Lê Thị Lành  Chủ tịch Hội CS xã Long Hòa Bình Đại 12 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
2.  Bà Thái Thị Hoa  Hội viên Hội CS xã Long Hòa Bình Đại 12 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
3.  Bà Trần Thị Bích Liên  Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 7 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
4.  Bà Đỗ Thị Nga  Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 15 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
5.  Bà Nguyễn Thị Cẩm 

Vân  
Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 

11 năm 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6.  Ông Thái Phương Đạo  Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 11 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
7.  Ông Lý Văn Dõng  Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 8 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
8.  Ông Nguyễn Văn Tiến  Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
9.  Bà Lê Thị Lệ Hằng  Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 7 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
10.  Bà Huỳnh Thị Thu 

Trúc  
Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 

8 năm 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11.  Ông Nguyễn Văn Hoa Hội viên Hội CS xã Long Định Bình Đại 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
12.  Bà Lê Thị Hường  Hội viên Hội CS xã Phú Thuận Bình Đại 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
13.  Bà Võ Thị Bạch Liên  Hội viên Hội CS xã Phú Thuận Bình Đại 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
14.  Bà Nguyễn Thị Lai  Hội viên Hội CS xã Phú Thuận Bình Đại 8 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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15.  Bà Mai Thị Nay  Hội viên Hội CS xã Phú Thuận Bình Đại 6 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
16.  Bà Nguyễn Thị Rai  Hội viên Hội CS xã Phú Thuận Bình Đại 5 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
17.  Bà Nguyễn Thị Ngại  Hội viên  Hội CS xã Phú Thuận Bình Đại 5 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
18.  Bà Nguyễn Thị Thủy  Chủ tịch Hội CS xã Lộc Thuận Bình Đại 7 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
19.  Bà Ng. Thị Phương 

Minh  
Hội viên Hội CS xã Thới Lai 

Bình Đại 
11 năm 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20.  Bà Đào Thị Bạch Tuyết  Hội viên Hội CS xã Thới Lai Bình Đại 11 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
21.  Ông Nguyễn Văn Hùng  Hội viên Hội CS xã Thới Lai Bình Đại 11 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
22.  Bà Lê Thị Tiếng  Hội viên Hội CS xã Thới Lai Bình Đại 11 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
23.  Ông Nguyễn Thăng 

Bình  
Hội viên Hội CS xã Đại Hòa 

Lộc 
Bình Đại 

16 năm 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24.  
Bà Huỳnh Thị Chi  

Hội viên Hội CS xã Đại Hòa 
Lộc 

Bình Đại 
16 năm 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25.  
Bà Đào Thị Diệu  

Hội viên Hội CS xã Đại Hòa 
Lộc 

Bình Đại 
16 năm 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26.  
Bà Đặng Thị Khuê  

Hội viên Hội CS xã Đại Hòa 
Lộc 

Bình Đại 
10 năm 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27.  
Bà Nguyễn Thị Dứt 

Hội viên Hội CS xã Thạnh 
Phước 

Bình Đại 
7 năm 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28.  Bà Lê Phương Nga  UV BCH Hội CS Thị Trấn Bình Đại 9 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
29.  Bà Trần Thị Đông  Hội viên Hội CS Thị Trấn Bình Đại 11 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
30.  Bà Võ Thị Hưng  Hội viên Hội CS Thị Trấn Bình Đại 15 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
31.  Bà Bùi Chí Hiếu  Hội viên Hội CS Thị Trấn Bình Đại 13 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
32.  Bà Trần Thị Hòa  Chủ tịch Hội CS xã Bình Thắng Bình Đại 12 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33.  Phạm Văn Phước Chủ tịch Vĩnh Thành 
 

12 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 

34.  Bùi Tứ Hải P. Chủ tịch Vĩnh Thành 
 

10 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 

35.  Nguyễn Thị Mỹ Dung UV BCH Vĩnh Thành 
 

5 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 
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36.  Nguyễn Tấn Lộc UV BCH Vĩnh Thành 
 

14 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 

37.  Nguyễn Thị Bình UV BCH Vĩnh Thành 
 

15 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 

38.  Bùi Thị Lệ UV BCH Vĩnh Thành 
 

14 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 

39.  Trần Thị Thi UV BCH Vĩnh Thành 
 

12 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 

40.  Cao Đăng Ngân UV BCH Vĩnh Thành 
 

7 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 

41.  Nguyễn Thị Lan UV BCH Vĩnh Thành 
 

6 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 

42.  Nguyễn Minh Đức UV BCH Vĩnh Thành 
 

7 năm 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 
43.  Nguyễn Thị Thu Hà Hội viên Vĩnh Thành  9 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
44.  Nguyễn Vân Sâm Hội viên Vĩnh Thành  15 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
45.  Võ Thị Kim Phượng Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
46.  Trần Thị Nghiêm Hội viên Vĩnh Thành  12 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
47.  Nguyễn Thị Mỹ Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
48.  Nguyễn Thị Đệ Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
49.  Phạm Thị Bảy Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
50.  Trần Thị Kiều Hội viên Vĩnh Thành  12 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
51.  Trần Thị Hồng Hoa Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
52.  Phạm Thị Duyên Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
53.  Huỳnh Thị Hồng Hội viên Vĩnh Thành  15 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
54.  Phạm Kim xuyến Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

55.  Trần Trung Thành 
Chủ tịch danh 

dự 
Vĩnh Thành 

 
10 năm 

Quan tâm, hổ trợ Hội   

56.  Lê Thị Kim Chi Bí Thư Đảng ủy Vĩnh Thành  5 năm Quan tâm, hổ trợ Hội 
57.  Phan Văn Hiếu Hội viên Vĩnh Thành  10 năm Quan tâm, hổ trợ Hội 
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58.  Trương Vĩnh An Cựu học sinh Vĩnh Thành  10 năm Hổ trợ tài chính cho Hội 
59.  Nguyễn Văn Chương Cựu học sinh Vĩnh Thành  10 năm Hổ trợ tài chính cho Hội 
60.  Nguyễn Văn Lùng Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
61.  Nguyễn Thanh Khiết Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
62.  Nguyễn Thanh Liêm Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
63.  Nguyễn Thị Dung Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
64.  Võ Thị Liếu Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
65.  Đặng Văn Lộc Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
66.  Lê Thị Sáng Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
67.  Nguyễn Văn Luận Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
68.  Lê Văn Bé Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
69.  Dương Ngọc Thanh Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
70.  Cao Thị Miếng Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
71.  Hồ Văn Nhi UV BCH Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
72.  Lâm Thị Ngọc Hải Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
73.  Ngô Văn Ren Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
74.  Bùi Thị Khoảnh Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
75.  Nguyễn Thị Hoa Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
76.  Nguyễn Văn Thăng Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
77.  Trần Lan Uyên Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
78.  Phan Văn Hiếu Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
79.  Nguyễn Thị Thu Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
80.  Trần Thị Lệ Khanh Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
81.  Võ Thị Nở Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
82.  Nguyễn Ngọc Quí Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
83.  Võ Thị Kim Y Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
84.  Nguyễn Thị Buôi Hội viên Hội CS Tân Thanh Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
85.  Nguyễn Thị Vân UV BCH Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
86.  Dương Thị Hồng Thẩm Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
87.  Lê Thị Anh Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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88.  Nguyễn Thị Xua Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
89.  Nguyễn Văn Tăng Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
90.  Nguyễn Thị Mot Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
91.  Hồ Văn Bé Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
92.  Hồ Văn Thanh Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
93.  Trần Văn Ngợi Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
94.  Lê Thị Bé Hai Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
95.  Tô Văn Ngọc Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
96.  Nguyễn Thị Tỳ Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
97.  Phan Văn Chiến Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
98.  Trần Văn Đô Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
99.  Võ Thị Thủy Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

100. Trần Thị Thứ Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
101. Dương Thị Điệp Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
102. Dương Thị Sương Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
103. Nguyễn Thị Út Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
104. Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

105. Võ Văn Bảy UV BCH Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
106. Nguyễn Thị Nho Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
107. Phạm Văn Bé Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
108. Đoàn Thị Thanh Thủy Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
109. Nguyễn Văn Vân UV BTT Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
110. Phạm Song Yến Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
111. Nguyễn Thành Dũng Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
112. Trương Thị Nết UV BCH Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
113. Lê Thị Hồng Thu Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
114. Lê Quang Trường Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
115. Nguyễn Minh Triều Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
116. Phạm Thị Hoàng Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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117. Hồ Văn Thai Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
118. Lê Thị Thúy Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
119. Phan Hoàng Dũng Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
120. Vương Thị Cẩm Châu Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
121. Phan Văn Se Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
122. Nguyễn Thu Hiếu Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
123. Phạm Thị Đa Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
124. Cao Thị Thanh Lam Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
125. Nguyễn Văn Không Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
126. Trương Thị Phấn Hội viên Hội CS Phước Long Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
127. Hồ Thiện Căn Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
128. Hồ Thị Uyển Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
129. Bùi Văn Thắng Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
130. Nguyễn Thị Đừng Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
131. Nguyễn Ngọc Vân Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
132. Đỗ Thành Phúc Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
133. Nguyễn Thị Kim Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
134. Thang Thị Thu Nguyệt UV BTT Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
135. Nguyễn Ngọc Lầu Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
136. Bùi Thị Hồng Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
137. Phan Thị Riêm Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
138. Nguyễn Thị Lệ Thu Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
139. Nguyễn Văn Lời Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
140. Bùi Văn Phúc Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
141. Trần Thị Năm Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
142. Chung Diệp Nương Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
143. Nguyễn Thị Minh Thu Hội viên Hội CS Phong Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
144. Đặng Thị Thu Huệ Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
145. Nguyễn Văn Xum Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
146. Nguyễn Thị Điều Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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147. Nguyễn Thị Xàng Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
148. Phan Huy Thạc Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
149. Trà Thị Tiến Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
150. Nguyễn Văn Nhàn Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
151. Đặng Thị Thanh 

Phương 
Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

152. Huỳnh Thị Kim Lan Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
153. Nguyễn Thị Kiều 

Nương 
Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

154. Nguyễn Thị Thanh 
Loan 

Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

155. Võ Thị Hồng Sa Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
156. Lê Thị Huệ Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
157. Đặng Thị Báu Hội viên Hội CS Hưng Nhượng Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
158. Nguyễn Kim Hoàng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
159. Hồ Thị Ren Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
160. Nguyễn Thị Ngọc Điệp Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
161. Nguyễn Phát Tài UV BTT Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
162. Bùi Thị Thái Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
163. Nguyễn Văn Nghĩa Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
164. Huỳnh Thị Ánh Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
165. Trần Thị Cảnh Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
166. Nguyễn Thị Nghiệm Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
167. Nguyễn Thị Phụng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
168. Đinh Văn Bảnh Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
169. Đặng Thị Mai Phong Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
170. Phạm Văn Thăng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
171. Nguyễn Thị Thậm Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
172. Trần Trang Hạnh Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
173. Võ Thị Anh Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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174. Nguyễn Thị Kim Huệ Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
175. Phạm Thị Cẩn Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
176. Tăng Thị Tuyết Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
177. Huỳnh Thị Nữ Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
178. Phan Thị Vị Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
179. Đoàn Văn Hoàng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
180. Phan Thị Chân Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
181. Phạm Thĩ Oanh Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
182. Nguyễn Thị Yến Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
183. Nguyễn Hải Bằng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
184. Nguyễn Thị Lộc Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
185. Phan Thị Ngọc Hải Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
186. Lê Kim Ngọc UV BCH Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
187. Nguyễn Thị Ngọc Sứ Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
188. Nguyễn Thị Nga Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
189. Nguyễn Thị Điều Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
190. Nguyễn Thị Lan Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
191. Võ Hữu Ngọc Chỉ Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
192. Huỳnh Kim Huê Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
193. Nguyễn Thị Hường Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
194. Nguyễn Bá Tòng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
195. Đặng Văn Thanh Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
196. Mai Thị Kim Tàng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
197. Nguyễn Thị Mai Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
198. Nguyễn Văn Hoàng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
199. Nguyễn Thị Yến Nga Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
200. Nguyễn Thị Nghiệm Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
201. Hồ Văn Đức Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
202. Lê Thị Miềng Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
203. Phan Thị Sen Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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204. Đoàn Thị Bích Thủy UV BCH Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 5 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
205. Nguyễn Văn Hiền Hội viên Hội CS Thị Trấn Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
206. Huỳnh Thị Hiệp Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
207. Nguyễn Thị Thanh Vân Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
208. Trần Văn Lời Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
209. Lê Văn Nhặn Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
210. Nguyễn Thị Kim Cúc UV BCH Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
211. Nguyễn Thị Xem UV BTT Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
212. Vương Thúy Phượng Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
213. Nguyễn An Cư UV BCH Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
214. Nguyễn Thị Hiền Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
215. Nguyễn Văn Hiệp Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
216. Hứa Kim Quang Hội viên Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
217. Bùi Thị Vẹn UV BTT Hội CS Châu Hòa Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
218. Đặng Thị Bé Tư UV BCH Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
219. Hồ Thị Lùng UV BTT Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
220. Lê Thị Hên Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
221. Nguyễn Văn Lực Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
222. Võ Thị Thủy Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
223. Lê Văn Chưởng UV BCH Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
224. Thiều Thị Nâu Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
225. Huỳnh Thị Yến Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
226. Huỳnh Văn Ni Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
227. Hồ Ngọc Thúy Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
228. Phạm Thị Mỹ Hạnh Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
229. Pạm Thị Kim Dung Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
230. Nguyễn Văn Bé Năm Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
231. Ngô Thị Anh Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
232. Phạm Thị Như Hoa Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
233. Lê Trường Thịnh Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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234. Nguyễn Thị Thỉ Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
235. Huỳnh Văn Hùng Hội viên Hội CS Tân Hào Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
236. Đỗ Văn Sết Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
237. Nguyễn Thị Tân Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
238. Phan Thị Mười UV BCH Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
239. Nguyễn Thu Thủy UV BTT Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
240. Lê Thị Bon Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
241. Phạm Khương Ninh Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
242. Nguyễn Thị Rỉ Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
243. Võ Thị Á Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
244. Lê Thị Hà Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
245. Nguyễn Thị Lệ Thúy Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
246. Nguyễn Hữu Nghiêm Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
247. Nguyễn Hoàng Lam Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
248. Lê Thị Thúy Lanh Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
249. Nguyễn Thị Xem Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
250. Nguyễn Thị Phấn Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
251. Lê Thị Đẹp Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
252. Đỗ Thị Ven Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
253. Lê Văn Lập Hội viên Hội CS Long Mỹ Giồng Trôm 10 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
254. DƯƠNG THỊ KIM 

ANH 
 

Xã An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

255. LÊ THỊ BA  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
256. NGUYỄN THỊ BÉ BA  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
257. NGUYỄN THỊ BẢY  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
258. NGUYỄN VĂN CỪ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
259. PHẠM THỊ CÚC  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
260. NGUYỄN THỊ KIM 

CÚC 
 

Xã An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

261. BÙI VĂN CHÂU  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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262. ĐỖ THÀNH XUÂN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
263. HUỲNH VĂN CHƠI  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
264. NGUYỄN THỊ THU 

DÂN 
 

Xã An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

265. BÙI VĂN DANH  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
266. PHAN NGỌC DUNG  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
267. TRẦN THỊ DUNG  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
268. VÕ THỊ DIỆN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
269. TRẦN XUÂN ĐỘ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
270. LÊ XUÂN ĐỆ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
271. TRẦN VĂN ĐỨC  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
272. NGUYỄ THỊ EM  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
273. LIÊU VĂN GÓP  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
274. VÕ THỊ NGỌC HOA  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
275. NGUYỄN NHƠN 

HÒA 
 

Xã An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

276. LÊ THỊ YẾN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
277. BÙI THANH HÙNG  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
278. NGUYỄ THỊ KIM 

HƯƠNG 
 

Xã An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

279. LÊ THỊ KỊP  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
280. HUỲNH VĂN KIỆT  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
281. NGUYỄN THỊ LAN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
282. HUỲNH THỊ THỦY  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
283. LƯƠNG THỊ LẬP  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
284. NGUYỄN THỊ LỆ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
285. VÕ THỊ LỄ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
286. TRẦN THỊ LÝ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
287. PHẠM THỊ NĂNG  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
288. BÙI THỊ NIÊN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



12 
 

289. HỒ HỮU NHỨT  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
290. HUỲNH THỊ NGOAN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
291. LƯƠNG THỊ NHỰT  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
292. VÕ THỊ THU 

NGUYỆT 
 

Xã An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

293. PHAN VĂN PAUL  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
294. PHAN VĂN PHONG  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
295. LÂM THỊ QUÍ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
296. TRẦN THỊ QUEN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
297. CAO THỊ QUỲNH  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
298. NGUYỄN THỊ RÂY  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
299. BÙI VĂN RÔ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
300. PHẠM VĂN SÁU  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
301. VÕ THỊ THẢO  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
302. PHẠM THỊ THU  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
303. CAO THỊ THU  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
304. CAO THỊ THU  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
305. TRẦN VĂN THỨ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
306. LÊ VĂN THẠNH  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
307. LÊ VĂN THÁI  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
308. LÊ THỊ THÚY  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
309. HUỲNH THỊ THỦY  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
310. LÊ VĂN TRỨ  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
311. VÕ HỮU TRIÊU  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
312. LÊ THỊ TRUYỀN  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
313. ĐINH THỊ ÚT  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
314. TRẦN VĂN ÚT  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
315. NGUYỄN HOÀNG 

VIỆT 
 

Xã An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

316. NGUYỄN THỊ XANH  Xã An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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317. NGUYỄN VĂN LỘ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
318. VÕ VĂN CỌ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
319. HUỲNH VĂN BÉ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
320. NGUYỄN VĂN BÉ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
321. HUỲNH THỊ XUÂN  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
322. VÕ VĂN RIẾP  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
323. TRẦN THỊ THƯƠNG  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
324. NGUYỄN THỊ LUẬN  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
325. NGUYỄN THỊ ÚT  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
326. PHAN THỊ KIM 

PHỤNG 
 

Thành Thới A Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

327. NGÔ THỊ Ư  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
328. NGÔ THỊ THẢO  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
329. ĐỖ VĂN ĐẸP  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
330. ĐỖ VĂN BÉ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
331. NGUYỄN THỊ NHÌ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
332. TRẦN VĂN OẠI  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
333. TRƯƠNG VĂN ĐA  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
334. LỮ VĂN CHIÊU  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
335. VÕ VĂN QUE  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
336. THÁI THỊ TÁM  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
337. TẠ THỊ MÈ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
338. ĐỖ HỮU TRÍ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
339. NGUYỄN VĂN BÊ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
340. VÕ VĂN HAI  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
341. TRẦN THỊ HUYNH  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
342. ĐỖ THỊ HỒNG  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
343. NGUYỄN VĂN 

CHIỂU 
 

Thành Thới A Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

344. NGUYỄN THỊ CHÂU  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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345. LÊ VĂN BÉ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
346. VÕ THỊ HỒNG HOA  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
347. PHẠM THỊ BÉ  Thành Thới A Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
348. NGUYỄN VĂN 

HOÀNG 
 

Thành Thới A Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

349. NGUYỄN VĂN 
TOÀN 

 
Thành Thới A Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

350. NGUYỄN HỮU 
PHƯỚC 

 
Tân Hội Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

351. CAO MINH KHẢI  Tân Hội Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
352. HUỲNH THỊ SÍT  Tân Hội Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
353. LÊ PHÚ THÀNH  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
354. VÕ CHÍ THÀNH  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
355. NGUYỄN THỊ HỒNG  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
356. NGUYỄN VĂN 

THƯỞNG 
 

An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

357. NGUYỄN THÀNH 
HIỆP 

 
An Định Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

358. LÊ BÌNH ĐẲNG  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
359. QUÃNG THỊ THANH  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
360. LÊ VĂN THƯỢNG  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
361. LÊ VĂN PHÊ  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
362. PHẠM VĂN TUÂN  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
363. NGUYỄN THỊ MINH 

PHƯỢNG 
 

An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

364. HUỲNH THỊ NỔI   An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
365. NGUYỄN VĂN 

CHÂU 
 

An Định Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

366. LÊ VĂN LỘC  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
367. DƯƠNG VĂN VIÊN  An Định Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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368. NGUYỄN THỊ KIM 
HẰNG 

 
An Định Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

369. LÊ VĂN TÁM  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
370. NGUYỄN VĂN 

CHƯỚC 
 

Thành Thới B Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

371. NGUYỄN THỊ THIỆN  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
372. LÊ VĂN CUS  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
373. TỐNG THỊ HAI  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
374. ĐINH THỊ HỮU  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
375. PHAN THỊ A  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
376. LƯƠNG THỊ BẠCH  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
377. THÁI THỊ CHÂU  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
378. NGUYỄN VĂN 

ĐƯỜNG 
 

Thành Thới B Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

379. LƯƠNG VĂN HAI  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
380. TRẦN THỊ KIM 

HOÀNG 
 

Thành Thới B Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

381. NGUYỄN VĂN 
HÙNG 

 
Thành Thới B Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

382. NGUYỄ THỊ KIM 
LIÊNG 

 
Thành Thới B Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

383. TRỊNH THỊ NGON  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
384. HÀ THỊ SÁU  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
385. NGUYỄN THỊ THU 

THỦY 
 

Thành Thới B Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

386. PHAN VĂN BÉ TƯ  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
387. LÊ THỊ XÊ  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
388. PHAN THỊ ÚT  Thành Thới B Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
389. ĐOÀN THỊ CHÂU  Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
390. LÊ THỊ MINH  Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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NGUYỆT 
391. NGUYỄN NGỌC 

DUNG 
 

Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

392. BÙI THỊ LỆ  Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
393. BÙI KIM LOAN  Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
394. HUỲNH NGỌC SÊ  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
395. NGUYỄN THỊ MỸ 

NGUYỆT 
 

Định Thủy Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

396. DU TƯ  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
397. NGUYỄN THỊ NGỌC 

DUNG 
 

Định Thủy Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

398. NGUYỄN THỊ NGỌC 
SƯƠNG 

 
Định Thủy Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

399. LÊ THỊ MAI ĐÀO  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
400. VÕ THỊ ĐẸP  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
401. PHAN VĂN LỰC  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
402. NGUYỄN VĂN HIỆU  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
403. NGUYỄN VĂN TỴ  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
404. NGUYỄN VĂN SUM  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
405. LÊ QUANG DIỆU  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
406. ĐẶNG VĂN NGOAN  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
407. LÊ VĂN CHUNG  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
408. NGUYỄN THỊ THU 

THỦY 
 

Định Thủy Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

409. PHAN THỊ LIÊN  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
410. MAI VĂN YỂM  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
411. ĐỖ THỊ MỸ NƯƠNG  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
412. TRẦ THỊ PHẤN  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
413. BÙI SINH NGỮ  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
414. LÊ THÀNH SƠN  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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415. TRẦN THỊ MAI  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
416. NGUYỄN THỊ RANG  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
417. NGUYỄN THỊ THỦY  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
418. LÊ HỮU TIẾN  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
419. TRẦN THỊ SƯƠNG  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
420. NGUYỄN THỊ SÁU  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
421. LÊ HOÀNG VIỆT  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
422. NGUYỄN VĂN TÂY  Định Thủy Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
423. NGUYỄN THỊ 

CHƯNG        
 

Phước Hiệp Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

424. NGUYỄN THỊ ĐẸP  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
425. HUỲNH VĂN ĐIỂM  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
426. TRẦN HỬU HAI  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
427. ĐỖ BÉ HÙNG  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
428. PHAN VĂN HƯNG  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
429. NGUYỄN THỊ PHA  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
430. HUỲNH THỊ SỮA  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
431. LÊ THỊ XIỂM  Phước Hiệp Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
432. NGUYỄN THỊ 

XOÀNG 
 

Phước Hiệp Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

433. LÊ VĂN TÙNG  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
434. NGUYỄN THỊ NGỌC 

ĐIỆP 
 

Hương Mỹ Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

435. NGUYỄN ĐỨC 
TÙNG 

 
Hương Mỹ Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

436. ĐOÀN VĂN NHÌ  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
437. TRẦN THỊ HỒNG  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
438. ĐOÀN THỊ THIỆM  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
439. NGÔ KIM LAN  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
440. BÙI XUÂN HƯƠNG  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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441. TRẦN QUANG VINH  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
442. NGUYỄN THỊ CẦU  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
443. LÊ KHIÊM NHƯỜNG  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
444. PHẠM THỊ MY  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
445. VÕ THỊ CẪM DUNG  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
446. NGUYỄN VĂN BE  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
447. NGUYỄN THỊ NGỌC 

DUNG 
 

Hương Mỹ Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

448. PHẠM THỊ ĐẸP  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
449. TRẦN THỊ NHẠN  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
450. PHẠM THỊ TÂY  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
451. LÊ THỊ KIM HƯƠNG  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
452. NGUYỄN NGỌC MAI  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
453. LÊ THỊ MAI  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
454. TRẦN THỊ RẢNH  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
455. DƯƠNG THỊ BÉ  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
456. LÊ XUÂN MAI  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
457. HỒ THỊ LỆ  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
458. TRẦN THỊ NGỌC 

HẰNG 
 

Hương Mỹ Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

459. ĐOÀN THANH NGA  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
460. PHAN THỊ NHÌ  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
461. PHẠM MINH TÂM  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
462. CHÂU THỊ TÍM  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
463. TRƯƠNG THỊ ÁNH  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
464. NGUYỄ NGỌC NGÀ  Hương Mỹ Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
465. NGUYỄN VĂN A  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
466. NGUYỄN THỊ BIỀU  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
467. BÙI HỮU CÔNG  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
468. BÙI VĂN CUA  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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469. NGUYỄN THỊ ĐÍNH  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
470. NGUYỄN THỊ HUỆ  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
471. PHẠM THỊ LANG  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
472. NGUYỄN THỊ MẪN  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
473. PHAN VĂN MIÊNG  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
474. CAO THỊ NA  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
475. LÊ VĂN THĂNG  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
476. BÙI THỊ THIỀN  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
477. NGUYỄN VĂN 

TƯỜNG 
 

Tân Trung Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

478. PHẠM VĂN VÀNG  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
479. NGUYỄN THỊ VÂN  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
480. PHẠM THỊ VEN  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
481. NGUYỄN THỊ NGỌC 

YẾN 
 

Tân Trung Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

482. NGUYỄN THỊ THU 
LỆ 

 
Tân Trung Mỏ Cày Nam 

 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

483. PHAN THỊ NGON  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
484. NGUYỄN HỒNG MAI  Tân Trung Mỏ Cày Nam  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
485. NGUYỄN THỊ KIM 

LOAN 
 

Tân Trung Mỏ Cày Nam 
 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

486. Bà Lê Thị Hồng Liên P CT Hội Cơ sở Hội CGC xã Vĩnh Hòa  Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

487. Ông Trần Minh Đồng CT Hội Cơ sở Hội CGC xã Tân Thủy  Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

488. Ông Phạm Vinh Hoa Hội viên Hội CGC xã Tân Thủy  Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

489. Ông Lưu Tứ Anh Hội viên Hội CGC xã Tân Thủy  Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

490. Bà Đinh Thi Miều Hội viên Hội CGC xã Tân Thủy  Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 
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Hội 
491. Bà Tống Thị Thanh CT Hội cơ sở Hội CGC xã Tân 

Xuân  
Ba Tri 9 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
492. Bà Nguyễn Thị Phước Hội viên Hội CGC xã Tân 

Xuân  
Ba Tri 10 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
493. Bà Phạm Thị Hải 

Đường 
Hội viên Hội CGC xã Tân 

Xuân  
Ba Tri 5 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
494. Bà Thượng Thị Thanh 

Thủy 
Hội viên Hội CGC xã Tân 

Xuân  
Ba Tri 10 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
495. Bà Nguyễn Thị Yến 

Hồng 
Hội viên Hội CGC xã Tân 

Xuân  
Ba Tri 10 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
496. Bà Phạm Thị Thanh 

Hải 
Hội viên Hội CGC xã Tân 

Xuân  
Ba Tri 10 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
497. Ông Nguyễn Văn Cao CT Hội cơ sở Hội CGC xã An Đức  Ba Tri 13 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
498. Bà Nguyễn Thị Yến 

Tuyết 
P CT Hội Cơ sở Hội CGC xã An Đức  Ba Tri 13 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
499. Bà Trần Thị Cúc Hội viên Hội CGC xã An Đức  Ba Tri 14 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
500. Bà Nguyễn Thị Rĩ Hội viên Hội CGC xã Phú Lễ  Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
501. Bà Nguyễn Thị Dung Hội viên Hội CGC xã Phú Lễ  Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
502. Bà Nguyễn Thị Nết Hội viên Hội CGC xã Phú Lễ  Ba Tri 11 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
503. Bà Huỳnh Thị Rằng UV BCH Hội 

CS 
Hội CGC xã Phước 
Ngãi 

Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

504. Bà Huỳnh Thị Lệ Xuân Hội viên Hội CGC xã Phước 
Ngãi 

Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

505. Bà Diệp Thị Cúc P CT Hội Cơ sở Hội CGC xã Mỹ Nhơn Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 
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Hội 
506. Bà Âu Dương Thị Yến CT Hội Cơ sở Hội CGC xã Mỹ Nhơn Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
507. Bà Đặng Thị Kim 

Hương 
UV BCH Hội 

CS 
Hội CGC xã Mỹ Nhơn Ba Tri 10 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
508. Bà Nguyễn Thị Hoàng 

Hoa 
Hội viên Hội CGC xã Mỹ Nhơn Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
509. Bà Nguyễn Thị Vĩ 

Phượng 
Hội viên Hội CGC xã Mỹ Nhơn Ba Tri 7 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
510. Bà Nguyễn Thị Thúy Hội viên Hội CGC xã Mỹ 

Chánh 
Ba Tri 13 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
511. Ông Đặng Văn Chặt Hội viên Hội CGC xã Mỹ 

Chánh 
Ba Tri 15 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
512. Ông Nguyễn Văn 

Thanh 
Hội viên Hội CGC xã Mỹ 

Chánh 
Ba Tri 14 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
513. Bà Nguyễn Thị Hồng 

Châu 
Hội viên Hội CGC xã An Bình 

Tây 
Ba Tri 9 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
514. Bà Phạm Thị Nu Hội viên Hội CGC xã An Bình 

Tây 
Ba Tri 10 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
515. Bà Tôn Thị Yên Hội viên Hội CGC xã An Bình 

Tây 
Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
516. Ông Trần Văn Khoa Phó Chủ tịch 

Hội Cơ sở 
Hội CGC xã Tân 
Hưng 

Ba Tri 11 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

517. Bà Võ Kim Liên Hội viên Hội CGC xã Tân 
Hưng 

Ba Tri 9 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

518. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hội viên Hội CGC xã Tân 
Hưng 

Ba Tri 9 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

519. Bà Võ Thị Sộn Hội viên Hội CGC xã An Ngãi 
Trung 

Ba Tri 6 năm Hoàn thành XS công tác 
Hội 

520. Bà Nguyễn Thị Tính Hội viên Hội CGC xã An Ngãi Ba Tri 11 năm Hoàn thành XS công tác 
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Trung Hội 
521. Bà Mai Thị Ro Hội viên Hội CGC xã An Ngãi 

Trung 
Ba Tri 12 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
522. Ông Trần Văn Khuynh  Hội viên Hội CGC PGD – ĐT   Ba Tri 6 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
523. Ông Phạm Thanh 

Phong 
Hội viên Hội CGC PGD – ĐT   Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
524. Bà Nguyễn Thị Lộc Hội viên Hội CGC PGD – ĐT   Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
525. Ông Nguyễn Văn Năm Hội viên Hội CGC PGD – ĐT   Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 
526. Bà Võ Thị Nhự CT Hội Cơ sở Hội CGC PGD – ĐT   Ba Tri 8 năm Hoàn thành XS công tác 

Hội 

  Danh sách này có 526  người được đề nghị./. 
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